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	STT
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	MÃ CBVC/HV/SV
	EMAIL
	ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
	FACEBOOK
	TƯ VẤN NGÀNH HỌC/LĨNH VỰC

	KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	1. 
	Nguyễn Minh
	Tâm
	1006
	tamnguyen.ute@gmail.com
	0902873941
	Tam Nguyen
	Trưởng nhóm

	2. 
	Lê Trọng 
	Nghĩa
	2091
	trongnghia@hcmute.edu.vn
	01273310460
	trongnghia@hcmute.edu.vn
	Điện công nghiệp

	3. 
	Lê Thanh 
	Lâm
	7036
	lamlethanh@hcmute.edu.vn
	0988922597
	lamlethanh@hcmute.edu.vn
	Điện công nghiệp

	4. 
	Lê Tấn Thanh
	Tùng
	7037
	tungltt@hcmute.edu.vn
	0902391003
	tungltt@hcmute.edu.vn
	Điện công nghiệp

	5. 
	Phạm Hoài
	Nam
	11942021
	namphamspk@gmail.com
	0976537046
	Namphamtoipro00@yahoo.com.vn
	Điện công nghiệp

	6. 
	Huỳnh Tuấn 
	Cường
	11142016
	htcuong1205@gmail.com
	01257682552
	Huỳnh Tuấn Cường
	Điện công nghiệp

	7. 
	Trương Đình
	Nhơn
	9988
	nhontd@hcmute.edu.vn
	0903675119
	Dinh Nhon Truong
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

	8. 
	Tạ Văn
	Phương
	9290
	phuongtv@hcmute.edu.vn
	0908248231
	Phuong Ta Van
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

	9. 
	Trần Đức
	Thiện
	7041
	tranducthien1987@gmail.com
	0988862588
	tranducthien1987@gmail.com
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

	10. 
	Lê Thị Kim 
	Vui
	11151100
	vui.spk@gmail.com
	01689637745
	Kudo Kem
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

	11. 
	Hồ Quang
	Tri
	11151077
	hoquangtrispk@gmail.com
	01648622133
	Pò Con
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

	12. 
	Nguyễn Thanh
	Hải
	4721
	nthai@hcmute.edu.vn
	0906738806
	Hai Thanh Nguyen
	Điện tử Công nghiệp

	13. 
	Nguyễn Tấn
	Đời
	1177
	doint@hcmute.edu.vn
	0983222159
	Tan Doi Nguyen
	Điện tử Công nghiệp

	14. 
	Trịnh Hoài
	Ân
	138520203001
	hoaiantiengiang@gmail.com
	0979956177
	Trịnh Hoài Ân
	Điện tử Công nghiệp

	15. 
	Nguyễn Thị Nhật 
	Quỳnh
	142520203016
	hoanhatquynh20@gmail.com
	0938519757
	Chan May
	Điện tử Công nghiệp

	16. 
	Trương Quang
	Phúc
	4016
	phuctq@hcmute.edu.vn
	0917731988
	https://www.facebook.com/phucquangtruong
	Ngành Điện Tử Truyền Thông

	17. 
	Phạm Văn
	Khoa
	0438
	khoapv@hcmute.edu.vn
	0918004457
	https://sites.google.com/site/khoaphamhcmute/
	Ngành Kỹ Thuật Máy Tính

	18. 
	Huỳnh Hoàng
	Hà
	4015
	hahh@hcmute.edu.vn
	1692796200
	https://www.facebook.com/ha.huynh.3726
	Ngành Kỹ thuật máy tính

	19. 
	Nguyễn Trương Hiếu
	Nhân
	11941018
	h.nhan237@yahoo.com.vn
	01694496388
	facebook.com/nhannguyen.388
	Ngành Điện Tử Truyền Thông

	20. 
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	142520202009
	nguyenhieuspkt@gmail.com
	0169978291
	Hiếu Nguyễn
	Học tập, NCKH và công tác HSSV, chế độ CS

	21. 
	Võ Thị Hương
	Giang
	11941009
	Huonggiangspk301292@gmail.com
	01673359744
	Snow River
	Học tập, công tác HSSV, chế độ CS

	22. 
	Nguyễn Thị Như
	Ngọc
	11942022
	Ngoc1606nguyen@gmail.com
	0969089058
	Ngoc Nguyen
	Học tập, NCKH và công tác HSSV, chế độ CS

	23. 
	Nguyễn 
	Thới
	0395
	thoinguyen@hcmute.edu.vn
	0982612805
	Thầy Nguyễn Thới_ĐĐT
	Học tập, NCKH và công tác HSSV, chế độ CS

	24. 
	Đỗ Thị Bích 
	Ngân
	Thư ký khoa
	thuky.khoadien@hcmute.edu.vn
	0933743670
	thuky.khoadien@hcmute.edu.vn
	Công tác HSSV, chế độ CS

	25. 
	Võ Minh 
	Huân
	2080
	huanvm@hcmute.edu.vn
	0909437522
	minhhuan Vo
	Học tập, NCKH, công tác HSSV, chế độ CS

	26. 
	Lê Mỹ
	Hà
	2922
	halm@hcmute.edu.vn
	0938811201
	halm@hcmute.edu.vn
	Tư vấn BM Cơ sở kỹ thuật điện

	27. 
	Nguyễn Thị 
	Lưỡng
	1045
	luongnt@hcmute.edu.vn
	0903686917
	BM Cskt Điện tử
	Kỹ thuật điện tử

	KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

	1. 
	Nguyễn Văn Long
	Giang
	026.109.00171
	giangckd@hcmute.edu.vn
	0903 175 378
	
	Trưởng nhóm

	2. 
	Đặng Thành 
	Trung
	026.309.00413
	trungdang@hcmute.edu.vn
	0913 606 261
	
	Phương pháp NCKH, học tập, công tác xã hội. 

	3. 
	Phan Nguyễn Quí
	Tâm
	026.109.00498
	tampnq@ hcmute.edu.vn
	0909 690 124
	
	Ngành CN Kỹ thuật Ô tô

	4. 
	Dương Tuấn
	Tùng
	026.209.00592
	tungdt@hcmute.edu.vn
	0914 805 623
	
	Ngành CN Kỹ thuật Ô tô

	5. 
	Nguyễn Lê Hồng
	Sơn
	026.309.00625
	sonnlh@ hcmute.edu.vn
	0988 848 580
	
	Ngành CN Kỹ thuật Nhiệt

	6. 
	Mai Thị
	Lai
	026.409.00954
	laimt@ hcmute.edu.vn
	0986 608 627
	
	Công tác SV & chế độ chính sách 

	7. 
	Nguyễn Minh
	Quốc
	11145104
	11145104@student.

hcmute.edu.vn
	01694140080
	
	Ngành CN Kỹ thuật Ô tô

	8. 
	Phạm Thị 
	Huyền
	11147022
	11147022@student.

hcmute.edu.vn
	01666399218
	
	Ngành CN Kỹ thuật Nhiệt

	KHOA KINH TẾ

	1. 
	Đàng Quang 
	Vắng
	02622400706
	dqv_2005@yahoo.com
	0902324119
	
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Thị Thanh 
	Vân
	02622400451
	vanntt@hcmute.edu.vn
	0903107801
	
	Đào tạo, NCKH

	3. 
	Nguyễn Thị Châu
	Long
	02622400707
	ntclong@gmail.com
	0909597578
	
	Quản lý công nghiệp

	4. 
	Vòng Thình 
	Nam
	02630200967
	vtnam1@gmail.com
	0907993345
	
	Kế toán

	5. 
	Lê Thị 
	Thoa
	02630400970
	thoale3004@gmail.com
	0972559327
	
	Thư ký

	6. 
	Vũ Thị 
	Yến
	12124122
	yenvu20294@gmail.com
	0989777553
	
	Sinh viên

	7. 
	Võ Hoài 
	Việt
	12125102
	12125102@student.hcmute.edu.vn
	01692877865
	
	Sinh viên

	KHOA ĐT CHẤT LƯỢNG CAO

	1. 
	Nguyễn Ngọc
	Bích
	
	bichnn@hcmute.edu.vn
	0908629567
	
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Đăng
	Quang
	2148
	quangnd@hcmute.edu.vn
	0903660728
	
	CNTT

	3. 
	Nguyễn Phương
	Quang
	1016
	quangnp@hcmute.edu.vn
	0979704044
	
	Điện

	4. 
	Nguyễn Ngô 
	Lâm
	2204
	lamnn@hcmute.edu.vn
	0908434763
	
	Điện – Điện tử

	5. 
	Nguyễn Trường
	Thịnh
	1098
	thinhnt@hcmute.edu.vn
	0903675673
	
	Cơ Điện Tử

	6. 
	Phạm Sơn 
	Minh
	3625
	minhps@hcmute.edu.vn
	0938226313
	
	Cơ Khí

	7. 
	Nguyễn Bá
	Hải
	1243
	bahai@hcmute.edu.vn
	0909072357
	
	Ô tô

	8. 
	Nguyễn Thị Tịnh
	Ấu
	1237
	tinhau@hcmute.edu.vn
	0909098536
	
	Môi trường

	9. 
	Nguyễn Phương
	Thúy
	0415
	thuynp@hcmute.edu.vn
	0937226751
	
	Kế toán

	10. 
	Đặng Thành
	Trung
	9786
	trungdang@hcmute.edu.vn
	0913606261
	
	Nhiệt

	11. 
	Lê Trung 
	Kiên
	0724
	kienlt@hcmute.edu.vn
	0902927890
	
	Xây dựng

	12. 
	Trần Thanh 
	Hà
	2146
	hatt@hcmute.edu.vn
	0918305196
	
	In

	13. 
	Tống Viết
	Long
	9958
	longtv@hcmute.edu.vn
	0934070476
	
	Giáo dục thể chất

	14. 
	Lê Phương
	Anh
	0012
	anhlp@hcmute.edu.vn
	0989071934
	
	Ngoại ngữ

	15. 
	Võ Thanh
	Lộc
	
	locvt@hcmute.edu.vn
	01229080688
	
	Qui chế, chính sách

	KHOA CƠ KHÍ MÁY

	1. 
	Trần Quốc
	Hùng
	
	hungtq@hcmute.edu.vn
	0903379540
	
	Trưởng nhóm; ngành Công nghệ CTM

	2. 
	Võ Xuân
	Tiến
	
	tienvx@hcmute.edu.vn
	0917556706
	
	Kỹ thuật công nghiệp

	3. 
	Nguyễn Thanh
	Phong
	
	phongnt@hcmute.edu.vn
	0974788847
	
	Kỹ thuật công nghiệp

	4. 
	Nguyễn Văn
	Minh 
	
	minhngv@hcmute.edu.vn
	0934539006
	
	Công nghệ KTCK

	5. 
	Vũ Viết
	Chuyên
	142520103004
	chuyenvuau09@gmail.com
	0963894368
	
	Công nghệ KTCK

	6. 
	Nguyễn Văn
	Sơn
	
	sonnv@hcmute.edu.vn
	0907399943
	
	Công nghệ KTCK

	7. 
	Dương Thị Vân
	Anh
	
	anhdtv@hcmute.edu.vn
	0988665076
	
	Công nghệ KTCK

	8. 
	Nguyễn Phi 
	Trung
	
	trungnp@hcmute.edu.vn
	0907706008
	
	Công nghệ CTM

	9. 
	Phan Thanh
	Vũ
	
	vupt@hcmute.edu.vn
	0978485733
	
	Công nghệ CTM

	10. 
	Đặng Đình
	Lệ
	
	ddle@li
	01644598945
	
	Công nghệ CTM

	11. 
	Nguyễn Mạnh
	Hiển
	
	Manhhien206@gmail.com
	01658347534
	
	Cơ điện tử

	12. 
	Dương Thế
	Phong
	
	phongdt@hcmute.edu.vn
	0942558992
	
	Cơ điện tử

	13. 
	Tưởng Phước
	Thọ
	
	thotp@hcmute.edu.vn
	0909160264
	
	Cơ điện tử

	14. 
	Hoàng Trà
	Hương
	
	huonght@hcmute.edu.vn
	0932267725
	
	Công tác SV, Chế độ chính sách

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1. 
	Lê Văn
	Vinh
	02621600678
	vinhlv@fit.hcmute.edu.vn
	0915755166
	https://www.facebook.com/vinh.levan.1293
	Trưởng nhóm

	2. 
	Vũ Kim
	Hạnh
	02631600279
	hanhvk@fit.hcmute.edu.vn
	0902530052
	 
	Công tác SV, Chế độ chính sách

	3. 
	Nguyễn Hữu
	Trung
	026.116.00453
	trungnh@fit.hcmute.edu.vn
	0908617108
	 
	CN Thông tin

	4. 
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	0264160775
	tuannt@fit.hcmute.edu.vn
	0938642555
	 
	CN Thông tin

	5. 
	Nguyễn Thế
	Bảo
	11110007
	baont2003@gmail.com
	0169 390 7227
	https://www.facebook.com/baonguyen2003
	CN Thông tin

	6. 
	Nguyễn Thị Kim
	Xuyến
	11110169
	kimxuyenkute93@gmail.com
	0165 453 0182
	https://www.facebook.com/pe.l.na.9?fref=ts
	CN Thông tin

	KHOA CN HÓA THỰC PHẨM

	1. 
	Nguyễn Thị Tịnh
	Ấu
	
	tinhau@hcmute.edu.vn
	0909098536
	
	Trưởng nhóm; ngành CNMT

	2. 
	Hoàng Thị Tuyết 
	Nhung
	
	nhunghtt@hcmute.edu.vn
	0902899811
	
	 Ngành CNMT

	3. 
	Đặng Thị Ngọc
	Dung
	
	dzungdang@hcmute.edu.vn
	0908801818
	
	Ngành CNTP

	4. 
	Nguyễn Đăng Mỹ 
	Duyên
	
	myduyen@hcmute.edu.vn
	0906828585
	
	 Ngành CNTP

	5. 
	Tống Thị 
	Tân
	
	tantt@hcmute.edu.vn
	0903173172
	
	Công tác HSSV & chế độ chính sách

	6. 
	Đào Phước
	Lưu
	12150042
	daophuocluu@gmail.com
	0986435263
	luudao_py@yahoo.com
	Ngành CNMT

	7. 
	Nguyễn Thị Minh 
	Nguyệt
	12116061
	lightmooncute96@gmail.com
	0966856788
	lightmooncute96
	Ngành CNMT

	KHOA IN & TT

	1. 
	Lê Công
	Danh
	9148
	Danhlc@hcmute.edu.vn
	0903344837
	https://www.facebook.com/congdanh.le.35
	Trưởng nhóm; ngành Công nghệ in

	2. 
	Chế Quốc
	Long
	2050
	Longcq@hcmute.edu.vn
	0913922377
	https://www.facebook.com/longchequoc
	Ngành Công nghệ in

	3. 
	Chế Thị Kiều
	Nhi
	1233
	Nhictk@hcmute.edu.vn
	0903362007
	https://www.facebook.com/kieunhi.che
	Ngành Công nghệ in

	4. 
	Trần Thị Phương
	Anh
	02631300633
	Anhttp@hcmute.edu.vn
	0902511322
	https://www.facebook.com/phuonganh.tran.10420
	CTHSSV & chế độ chính sách

	5. 
	Nguyễn Bảo 
	Linh
	11148030
	Nguyenlinhkti@gmail.com
	01663320952
	https://www.facebook.com/nguyenlinhkti
	Ngành Công nghệ in

	6. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	Trinh
	11148066
	Hongkhanh1510@gmail.com
	01636158656
	
	Ngành Công nghệ in

	KHOA CÔNG NGHỆ MAY

	1. 
	Vũ Minh
	Hạnh
	1048
	hanhvm@hcmute.edu.vn
	0903603318
	
	Trưởng nhóm; ngành CNM

	2. 
	Nguyễn Thị Hạ 
	Nguyên
	0094
	hanguyen@hcmute.edu.vn
	0988098049
	
	Ngành TKTT

	3. 
	Nguyễn Thị 
	Thúy
	2031
	nguyenthuy@hcmute.edu.vn
	0909325648
	
	Ngành CNM

	4. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	Trinh
	0246
	trinhntt@hcmute.edu.vn
	01662079757
	
	Ngành CNM

	5. 
	Lê Mai Kim
	Chi
	0281
	chilmk@hcmute.edu.vn
	0946822282
	
	Ngành KTGĐ

	6. 
	Trịnh Thị Hoàng 
	Oanh
	11109065
	hoangoanhspkt@gmail.com
	012628113770
	
	Ngành CNM

	7. 
	Nguyễn Thị 
	Hương
	11109024
	huongnguyen.cnm@gmail.com
	01672018476
	
	Ngành CNM

	8. 
	Phạm Minh 
	Khuê
	11152022
	minhkhue@gmail.com
	0906170327
	
	Ngành KTGĐ

	9. 
	Phan Thị Quỳnh
	Châu
	11123003
	minhchau061192@gmail.com
	0933378621
	
	Ngành TKTT

	10. 
	Lê Mỹ 
	Hạnh
	
	hanhlm@hcmute.edu.vn
	0989113234
	
	CTHSSV, Chế độ chính sách

	KHOA NGOẠI NGỮ

	1. 
	Lê Phương
	Anh
	0012
	anhlp@hcmute.edu.vn
	0989071934
	
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Thị
	Lam
	
	lamnt@hcmute.edu.vn
	0974217189
	
	Ngành SP Tiếng Anh

	3. 
	Hoàng Trọng Mai
	Sương
	0265
	suonghtm@hcmute.edu.vn
	0973808440
	
	Ngành SP Tiếng Anh

	4. 
	Trần Thị Như
	Trang
	0709
	trangttn@hcmute.edu.vn
	0984007939
	
	Ngành SP Tiếng Anh

	5. 
	Trần Thị Thanh
	Kiều
	0420
	kieuttt@hcmute.edu.vn
	0907510690
	
	Ngành SP Tiếng Anh

	KHOA XÂY DỰNG & CHUD

	1. 
	Phan Đức 
	Hùng
	1230
	hungpd@hcmute.edu.vn
	0916548639
	
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Thị Bạch
	Tuyết
	
	tuyet@hcmute.edu.vn
	0919196894
	
	Chế độ chính sách

	3. 
	Châu Đình
	Thành
	0712
	chdthanh@hcmute.edu.vn
	0903092979
	
	Học tập

	4. 
	Trần Văn
	Tiếng
	0587
	tiengtv@hcmute.edu.vn
	0906792527
	
	Nghiên cứu khoa học

	5. 
	Hà Duy
	Khánh
	4590
	khanhhd@hcmute.edu.vn
	0932137148
	
	Công tác xã hội

	6. 
	Nguyễn Hồng
	Vân
	11149165
	nguyenhongvan@gmail.com
	01659643267
	Hồng Vân Nguyễn
	Đoàn hội – sinh viên

	7. 
	Trần Văn
	Hạ
	11149043
	tranvanha123456@gmail.com
	01677142913
	Hạ Trần Văn
	Đoàn hội – sinh viên

	8. 
	Võ Thị
	Hạnh
	11149047
	hanhvt111@gmail.com
	01636256483
	hanh vo
	Đoàn hội – sinh viên

	TT VIỆT ĐỨC

	1. 
	Nguyễn Khắc 
	Nhàn
	2188
	nhannk@hcmute.edu.vn
	0937258068
	 
	Chế tạo máy

	2. 
	Nguyễn Lê Đăng
	Hải
	0346
	hainld@hcmute.edu.vn
	0907722134
	 
	Chế tạo máy

	3. 
	Hồ Xuân 
	Thành
	0198
	thanhhx@hcmute.edu.vn
	0937859898
	 
	Chế tạo máy

	4. 
	Thái Hoàng
	Linh
	9909
	linhth@hcmute.edu.vn
	0918242212
	Linh Việt Đức spkt
	Điện tử truyền thông

	5. 
	Phạm Hữu
	Thái
	2951
	phamthai@hcmute.edu.vn
	0985935569
	Thái Phạm
	Điện tử truyền thông

	6. 
	Huỳnh Thị Ngọc
	Thường
	6001
	thuonghtn@hcmute.edu.vn
	0944209520
	 
	Điện – Điện tử

	7. 
	Phùng Sơn
	Thanh
	0037
	thanhps@hcmute.edu.vn
	0983960600
	thanhps
	Điện – Điện tử

	8. 
	Trần Kế
	Thuận
	6002
	thuantk@hcmute.edu.vn
	0969069009
	 
	Trưởng nhóm

	9. 
	Phạm Thị Thúy
	Hạnh
	 
	hanhptt@hcmute.edu.vn
	0908512713
	 
	Thư ký khoa

	TT DỊCH VỤ SINH VIÊN

	1. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	0014
	thanhnga@hcmute.edu.vn
	0908.534.448
	Thanh Nga Nguyen Thi
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Thị
	Thủy
	02612400741
	thuy.nguyenthi@hcmute.edu.vn
	0983.901.760
	Thuy Nguyen
	Tư vấn học đường

	3. 
	Hoàng Thị Thu
	Hiền
	1151
	hienhtt@hcmute.edu.vn
	0983.199.792
	
	Tư vấn học đường

	4. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Toàn
	12152086
	toannguyen778800@gmail.com
	0164.311.2708
	Toàn Nguyễn
	Tư vấn học đường

	5. 
	Lê Tiến
	Sĩ
	12141638
	ledrsi@gmail.com
	01674963617
	Tien Si
	Tư vấn học đường

	6. 
	Hồ Đức
	Lợi
	13151053
	hoducloispkt@gmail.com
	01675.969.359
	Hồ Đức Lợi
	Tư vấn học đường

	7. 
	Nguyễn Đình Minh
	Thu
	13148057
	13148057@student.hcmute.edu.vn
	0988.925.100
	Nguyễn Đình Minh Thu
	Tư vấn học đường

	PHÒNG ĐÀO TẠO

	1. 
	Phạm Thị Thu
	Sương
	
	suongptt@hcmute.edu.vn
	0933951041
	Dùng facebook phòng ĐT
	Trưởng nhóm

	2. 
	Phan Vũ Thanh
	Thảo
	
	thaopvt@hcmute.edu.vn
	0938127996
	Dùng facebook phòng ĐT
	Học vụ, học phí

	3. 
	Trần Thị
	Hoa
	
	hoatrth@hcmute.edu.vn
	01689695970
	Dùng facebook phòng ĐT
	Đăng ký môn học, các mẫu đơn

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Phượng
	
	phuongntt@hcmute.edu.vn
	0902606873
	Dùng facebook phòng ĐT
	Văn bằng, chứng chỉ

	       PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

	1. 
	Nguyễn Anh 
	Đức
	02600200022
	ducna@hcmute.edu.vn
	0808002223
	Dùng facebook của phòng 
	Trưởng nhóm

	2. 
	Nguyễn Phương
	Thúy
	
	phuongthuy@hcmute.edu.vn
	0988881540
	Dùng facebook của phòng 
	Hồ sơ, chế độ chính sách

	3. 
	Đặng Hữu 
	Khanh
	
	huukhanhch@hcmute.edu.vn
	0983621725
	Dùng facebook của phòng 
	Tuyển sinh, học vụ, khen thưởng & kỷ luật SV

	4. 
	Lê Quang 
	Bình
	
	quangbinh@hcmute.edu.vn
	0938775001
	Dùng facebook của phòng 
	Đoàn-Hội, công tác xã hội, điểm rèn luyện


Tổng cộng danh sách: 137 người

HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              






            (Đã ký)


     PGS. TS. ĐỖ VĂN DŨNG
